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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 
Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2017 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô,  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ 
 
 

(Tiếp theo Công báo số 763 + 764) 
  
 
 
 

QCVN 34:2017/BGTVT 
 
 
 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ 
LỐP HƠI DÙNG CHO Ô TÔ 
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QCVN 34:2017/BGTVT 
Phụ lục E 

Ký hiệu kích cỡ và các kích thước 
Bảng 1. Lốp cấu trúc mành chéo và hướng tâm lắp với vành có gờ côn 50 

Đường kính ngoài lốp D 
(mm) 

Chiều rộng mặt cắt lốp S 
(mm) 

Ký hiệu 
kích cỡ lốp 

(+) 

Mã chiều 
rộng vành 

Đường kính 
vành danh 

nghĩa d 
(mm) 

Hướng tâm Chéo Hướng tâm Chéo 

Loại tiêu chuẩn 
4.00 R 8(*) 2.50 203 414 414 107 107 
4.00 R 10(*) 3.00 254 466 466 108 108 
4.00 R 12(*) 3.00 305 517 517 108 108 
4.50 R 8(*) 3.50 203 439 439 125 125 
4.50 R 10(*) 3.50 254 490 490 125 125 
4.50 R 12(*) 3.50 305 545 545 125 128 
5.00 R 8(*) 3.00 203 467 467 132 132 
5.00 R 10(*) 3.50 254 516 516 134 134 
5.00 R 12(*) 3.50 305 568 568 134 137 
6.00 R 9 4.00 229 540 540 160 160 
6.00 R 14C 4.50 356 626 625 158 158 
6.00 R 16(*) 4.50 406 728 730 170 170 
6.50 R 10 5.00 254 588 588 177 177 
6.50 R 14C 5.00 356 640 650 170 172 
6.50 R 16(*) 4.50 406 742 748 176 176 
6.50 R 20(*) 5.00 508 860 - 181 - 
7.00 R 12 5.00 305 672 672 192 192 
7.00 R 14C 5.00 356 650 668 180 182 
7.00 R 15(*) 5.00 381 746 752 197 198 
7.00 R 16C 5.50 406 778 778 198 198 
7.00 R 16 5.50 406 784 774 198 198 
7.00 R 20 5.50 508 892 898 198 198 
7.50 R 10 5.50 254 645 645 207 207 
7.50 R 14C 5.50 356 686 692 195 192 
7.50 R 15(*) 6.00 381 772 772 212 212 
7.50 R 16(*) 6.00 406 802 806 210 210 
7.50 R 17(*) 6.00 432 852 852 210 210 
7.50 R 20 6.00 508 928 928 210 213 
8.25 R 15 6.50 381 836 836 230 234 
8.25 R 16 6.50 406 860 860 230 234 
8.25 R 17 6.50 432 886 895 230 234 
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QCVN 34:2017/BGTVT 

Đường kính ngoài lốp D 
(mm) 

Chiều rộng mặt cắt lốp 
S (mm) 

Ký hiệu kích  
cỡ lốp (+) 

Mã chiều 
rộng vành 

Đường kính 
vành danh 

nghĩa d 
(mm) 

Hướng tâm Chéo Hướng tâm Chéo 

8.25 R 20 6.50 508 962 970 230 234 
9.00 R 15 6.00 381 840 840 249 249 
9.00 R 16(*) 6.50 406 912 900 246 252 
9.00 R 20 7.00 508 1018 1012 258 256 
10.00 R 15 7.50 381 918 918 275 275 
10.00 R 20 7.50 508 1052 1050 275 275 
10.00 R 22 7.50 559 1102 1102 275 275 
11.00 R 16 6.50 406 980 952 279 272 
11.00 R 20 8.00 508 1082 1080 286 291 
11.00 R 22 8.00 559 1132 1130 286 291 
11.00 R 24 8.00 610 1182 1180 286 291 
12.00 R20 8.50 508 1122 1120 313 312 
12.00 R22 8.50 559 1174 1174 313 312 
12.00 R24 8.50 610 1226 1220 313 312 
13.00 R20 9.00 508 1176 1170 336 342 
14.00 R20 10.00 508 1238 1238 370 375 
14.00 R24 10.00 610 1340 1340 370 375 
16.00 R20 13.00 508 1370 1370 446 446 
Loạt 80 
12/80 R20 8.50 508 1008 - 305 - 
13/80 R20 9.00 508 1048 - 326 - 
14/80 R20 10.00 508 1090 - 350 - 
14/80 R24 10.00 610 1192 - 350 - 
14.75/80 R20 10.00 508 1124 - 370 - 
15.5/80 R20 10.00 508 1158 - 384 - 
Chiều rộng lốp đối với các loại xe tải đa năng 
7.50 R 18 MPT 5.50 457 885  208 
10.5 R 18 MPT 9 457 905 276 270 
10.5 R 20 MPT 9 508 955 276 270 
12.5 R 18 MPT 11 457 990 330 325 
12.5 R 20 MPT 11 508 1040 330 325 
14.5 R 20 MPT 11 508 1095 362 355 
14.5 R 24 MPT 11 610 1195 362 355 

(+) Các loại lốp có cấu trúc mành chéo được xác định bằng dấu nối “-“ thay cho chữ “R” 
(ví dụ 5.00-8). (*) Loại lốp cũng có thể ghi thêm chữ “C” hoặc “LT” (ví dụ 6.00-16C). 
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QCVN 34:2017/BGTVT 

Bảng 2. Lốp cấu trúc mành hướng tâm lắp với vành có gờ côn 150 

Ký hiệu kích cỡ lốp 
(+) 

Mã chiều rộng 
vành 

Đường kính 
vành danh  

nghĩa d (mm) 

Đường kính  
ngoài lốp D (mm) 

Chiều rộng mặt cắt 
lốp S (mm) 

7 R17.5(*) 5.25 445 752 185 
7 R 19.5 5.25 495 800 185 

8 R 17.5(*) 6.00 445 784 208 
8 R 19.5 6.00 495 856 208 
8 R 22.5 6.00 572 936 208 

8.5 R 17.5 6.00 445 802 215 
9 R 17.5 6.75 445 820 230 
9 R19.5 6.75 495 894 230 
9 R 22.5 6.75 572 970 230 

9.5 R 17.5 6.75 445 842 240 
9.5 R 19.5 6.75 495 916 240 
10 R 17.5 7.50 445 858 254 
10 R 19.5 7.50 495 936 254 
10 R 22.5 7.50 572 1020 254 
11 R 22.5 8.25 572 1050 279 
11 R 24.5 8.25 622 1100 279 
12 R 22.5 9.00 572 1084 300 
13 R 22.5 9.75 572 1124 320 
15 R 19.5 11.75 495 998 387 
15 R 22.5 11.75 572 1074 387 

16.5 R 19.5 13.00 495 1046 425 
16.5 R 22.5 13.00 572 1122 425 
18 R 19.5 14.00 495 1082 457 
18 R 22.5 14.00 572 1158 457 

Loạt 70 
10/70 R 22.5 7.50 572 928 254 
11/70 R 22.5 8.25 572 962 279 
12/70 R 22.5 9.00 572 1000 305 
13/70 R 22.5 9.75 572 1033 330 

(*) Kích cỡ lốp cũng có thể ghi thêm chữ 'C' (ví dụ 7 R 17.5C). 
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QCVN 34:2017/BGTVT 
Bảng 3. Lốp dành cho các loại xe hạng nhẹ cấu trúc mành hướng tâm và chéo 

Đường kính ngoài lốp
D (mm) 

Chiều rộng mặt cắt lốp
S (mm) 

Ký hiệu 
kích cỡ lốp 

(+)(*) 

Mã chiều 
rộng vành 

Đường kính 
vành danh 

nghĩa d (mm) Hướng tâm Chéo Hướng tâm Chéo 
Theo hệ mét 
145 R 10C 4.00 254 492 - 147 - 
145 R 12C 4.00 305 542 - 147 - 
145 R 13C 4.00 330 566 - 147 - 
145 R 14C 4.00 356 590 - 147 - 
145 R 15C 4.00 381 616 - 147 - 
155 R 12C 4.50 305 550 - 157 - 
155 R 13C 4.50 330 578 - 157 - 
155 R 14C 4.50 356 604 - 157 - 
165 R 13C 4.50 330 596 - 167 - 
165 R 14C 4.50 356 622 - 167 - 
165 R 15C 4.50 381 646 - 167 - 
175 R 13C 5.00 330 608 - 178 - 
175 R 14C 5.00 356 634 - 178 - 
175 R 16C 5.00 406 684 - 178 - 
185 R 13C 5.50 330 624 - 188 - 
185 R 14C 5.50 356 650 - 188 - 
185 R 15C 5.50 381 674 - 188 - 
185 R 16C 5.50 406 700 - 188 - 
195 R 14C 5.50 356 666 - 198 - 
195 R 15C 5.50 381 690 - 198 - 
195 R 16C 5.50 406 716 - 198 - 
205 R 14C 6.00 356 686 - 208 - 
205 R 15C 6.00 381 710 - 208 - 
205 R 16C 6.00 406 736 - 208 - 
215 R 14C 6.00 356 700 - 218 - 
215 R 15C 6.00 381 724 - 218 - 
215 R 16C 6.00 406 750 - 218 - 
245 R 16C 7.00 406 798 798 248 248 
17 R 15C 5.00 381 678 - 178 - 
17 R 380C 5.00 381 678 - 178 - 
17 R 400C 150 mm 400 698 - 186 - 
19 R 400C 150 mm 400 728 - 200 - 
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QCVN 34:2017/BGTVT 
Đường kính ngoài lốp D 

(mm) 
Chiều rộng mặt cắt lốp

S (mm) 
Ký hiệu kích 

cỡ lốp (+) 
Mã chiều 
rộng vành 

Đường kính 
vành danh 

nghĩa d (mm) Hướng tâm Chéo Hướng tâm Chéo 
Theo hệ Anh 
5.60 R 12C 4.00 305 570 572 150 148 
6.40 R 13C 5.00 330 648 640 172 172 
6.70 R 13C 5.00 330 660 662 180 180 
6.70 R 14C 5.00 356 688 688 180 180 
6.70 R 15C 5.00 381 712 714 180 180 

(+) Các loại lốp có cấu trúc mành chéo được xác định bằng dấu nối “-” thay cho 
chữ “R” (ví dụ 145-10 C). 

(*) Ký hiệu lốp có thể có hoặc không có ký hiệu chữ cái “C” hoặc “LT” sau mã 
đường kính vành. 
 

Bảng 4. Lốp dùng cho các trường hợp đặc biệt cấu trúc 
mành hướng tâm và chéo 

Ký hiệu kích cỡ lốp 
(+) 

Mã chiều rộng 
vành 

Đường kính 
vành danh 

nghĩa d (mm) 

Đường kính 
ngoài lốp D 

(mm) 

Chiều rộng mặt 
cắt lốp S (mm) 

Theo hệ Anh 
15x4 1/2-8 3.25 203 385 122 

16x6-8 4.33 203 425 152 
18x7 4.33 203 462 173 

18x7-8 4.33 203 462 173 
21x8-9 6.00 229 535 200 
21x4 2.32 330 565 113 

22x4 1/2 3.11 330 595 132 
23x5 3.75 330 635 155 

23x9-10 6.50 254 595 225 
25x6 3.75 330 680 170 

27x10-12 8.00 305 690 255 
28x9-15 7.00 381 707 216 

Theo hệ mét 
200-15 6.50 381 730 205 
250-15 7.50 381 735 250 
300-15 8.00 381 840 300 

(+) Các loại lốp có cấu trúc mành hướng tâm được xác định bằng chữ “R” thay cho 
dấu nối “-” (ví dụ 15 x 4 1/2 R 8). 
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QCVN 34:2017/BGTVT 

Bảng 5. 
Lốp dùng cho các loại xe hạng nhẹ (loại LT) 

- Cấu trúc mành hướng tâm và chéo 
Đường kính ngoài lốp D 

(mm)2/ 
Ký hiệu kích cỡ lốp 1/ Mã chiều 

rộng vành 
Đường kính 
vành danh 

nghĩa d (mm) Thông thường Đi tuyết 

Chiều rộng 
mặt cắt lốp 
S (mm) 3/ 

5.00-13(*) 3.50 330 595  143 
5.50-13(*) 4.00 330 622  151 
6.00-13(*) 4.50 330 653  166 
5.50-14(*) 4.00 356 647  151 
6.00-14(*) 4.50 356 678  166 
6.50-14(*) 4.50 356 702  175 
6.00-15(*) 4.50 381 703  166 
6.50-15(*) 4.50 381 727  175 
6.00-16LT 4.50 406 732 743 173 
6.50-16LT 4.50 406 755 767 182 
6.70-16LT 5.00 406 722 733 191 
7.00-13LT 5.00 330 647 658 187 
7.00-14LT 5.00 356 670 681 187 
7.00-15LT 5.50 381 752 763 202 
7.00-16LT 5.50 406 778 788 202 
7.10-15LT 5.00 381 738 749 199 
7.50-15LT 6.00 381 782 794 220 
7.50-16LT 6.00 406 808 819 220 
8.25-16LT 6.50 406 859 869 241 
9.00-16LT 6.50 406 890 903 257 
G78-15LT 6.00 381 711 722 212 
H78-15LT 6.00 381 727 739 222 
L78-15LT 6.50 381 749 760 236 
L78-16LT 6.50 406 775 786 236 

7-14.5LT 4/ 6.00 368 677  185 
8-14.5LT 4/ 6.00 368 707  203 
9-14.5LT 4/ 7.00 368 711  241 
7-17.5LT 5.25 445 758 769 189 
8-17.5LT 5.25 445 788 799 199 

1/ Các loại lốp có cấu trúc mành hướng tâm được xác định bằng chữ 'R' thay cho 
dấu nối '-' (ví dụ 6.00 R 16 LT). 

2/ Hệ số “b” để tính Dmax: 1.08. 
3/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +8%. 
4/ “MH” có thể thay thế “LT” trong ký hiệu kích thước lốp (ví dụ 7-14.5 MH). 
(*) Loại lốp cũng có thể ghi thêm chữ “C” hoặc “LT” 
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QCVN 34:2017/BGTVT 

Bảng 6. 
Lốp dùng cho các loại xe hạng nhẹ (Lốp rãnh cao) 

- Cấu trúc mành hướng tâm và chéo 
Đường kính ngoài lốp 

D (mm) 2/ 
Ký hiệu kích cỡ lốp 

1/ 
Mã chiều 
rộng vành 

Đường kính 
vành danh 

nghĩa d (mm) Thông thường Đi tuyết 

Chiều rộng 
mặt cắt lốp 
S (mm) 3/ 

9-15LT 8.00 381 744 755 254 
10-15LT 8.00 381 773 783 264 
11-15LT 8.00 381 777 788 279 

24x7.50-13LT 6 330 597 604 191 
27x8.50-14LT 7 356 674 680 218 
28x8.50-15LT 7 381 699 705 218 
29x9.50-15LT 7.5 381 724 731 240 
30x9.50-15LT 7.5 381 750 756 240 

31x10.50-15LT 8.5 381 775 781 268 
31x11.50-15LT 9 381 775 781 290 
31x13.50-15LT 11 381 775 781 345 
31x15.50-15LT 12 381 775 781 390 
32x11.50-15LT 9 381 801 807 290 
33x12.50-15LT 10 381 826 832 318 
35x12.50-15LT 10 381 877 883 318 
37x12.50-15LT 10 381 928 934 318 
37x14.50-15LT 12 381 928 934 372 

8.00-16.5LT 6.00 419 720 730 203 
8.75-16.5LT 6.75 419 748 759 222 
9.50-16.5LT 6.75 419 776 787 241 
10-16.5LT 8.25 419 762 773 264 
12-16.5LT 9.75 419 818 831 307 

30x9.50-16.5LT 7.50 419 750 761 240 
31x10.50-16.5LT 8.25 419 775 787 266 
33x12.50-16.5LT 9.75 419 826 838 315 
37x12.50-16.5LT 9.75 419 928 939 315 
37x14.50-16.5LT 11.25 419 928 939 365 
33x9.50 R15LT 7.50 381 826 832 240 

35x12.50 R16.5LT 10.00 419 877 883 318 
37x12.50 R17LT 10.00 432 928 934 318 

1/ Các loại lốp có cấu trúc mành hướng tâm được xác định bằng chữ 'R' thay cho 
dấu nối '-' (ví dụ 24x7.50 R 13LT). 

2/ Hệ số “b” để tính Dmax: 1.07. 

3/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +7%. 
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QCVN 34:2017/BGTVT 

Bảng 7. 

Lốp cấu trúc mành hướng tâm và chéo lắp với vành có gờ côn 50 và phẳng 

Đường kính ngoài lốp 
D (mm) 2/ 

Thông thường 

Ký hiệu kích 
cỡ lốp 1/ 

Mã chiều 
rộng vành 

Đường kính 
vành danh 

nghĩa d 
(mm) 

(a) (b) 

Đi tuyết 

Chiều rộng 
mặt cắt lốp
S (mm) 3/ 

6.50-20 5 508 878  893 184 
7.00-15TR 5.5 381 777  792 199 

7.00-18 5.5 457 853  868 199 
7.00-20 5.5 508 904  919 199 

7.50-15TR 6 381 808  825 215 
7.50-17 6 432 859  876 215 
7.50-18 6 457 884  901 215 
7.50-20 6 508 935  952 215 

8.25-15TR 6.5 381 847 855 865 236 
8.25-20 6.5 508 974 982 992 236 

9.00-15TR 7 381 891 904 911 259 
9.00-20 7 508 1019 1031 1038 259 

10.00-15TR 7.5 381 927 940 946 278 
10.00-20 7.5 508 1054 1067 1073 278 
10.00-22 7.5 559 1104 1118 1123 278 
11.00-20 8 508 1085 1099 1104 293 
11.00-22 8 559 1135 1150 1155 293 
11.00-24 8 610 1186 1201 1206 293 
11.50-20 8 508 1085 1099 1104 296 
12.00-20 8.5 508 1125  1146 315 
12.00-24 8.5 610 1226  1247 315 
14.00-20 10 508 1241  1266 375 
14.00-24 10 610 1343  1368 375 

1/ Các loại lốp có cấu trúc mành hướng tâm được xác định bằng chữ 'R' thay 
cho dấu nối '-' (ví dụ 6.50 R 20). 

2/ Hệ số “b” để tính Dmax: 1.06. 

3/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +6%. 
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QCVN 34:2017/BGTVT 

Bảng 8. Các lốp sử dụng cho mục đích đặc biệt. Cấu trúc mành chéo 
Đường kính ngoài lốp 

D (mm) 1/ 
Ký hiệu 

kích cỡ lốp 
Mã chiều rộng 

vành 
Đường kính 
vành danh 

nghĩa d (mm) (a) (b) 

Chiều rộng mặt 
cắt lốp 

S (mm) 2/ 

10.00-20ML 7.5 508 1073 1099 278 
11.00-22ML 8 559 1155 1182 293 
13.00-24ML 9 610 1302  340 
14.00-20ML 10 508 1266  375 
14.00-24ML 10 610 1368  375 
15-19.5ML 11.75 495 1019  389 

24 R 21 18 533 1372 - 610 

1/ Hệ số “b” để tính Dmax: 1.06. Loại sử dụng: loại lốp sử dụng cho dịch vụ thông 
thường: (a) Hoa lốp cao tốc; (b) Hoa lốp xe hạng nặng 

2/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +8%. 
 

Bảng 9. 
Lốp cấu trúc mành hướng tâm và chéo lắp với vành có gờ côn 150 và phẳng 

Đường kính ngoài lốp 
D (mm) 2/ 

Thông thường 

Ký hiệu 
kích cỡ lốp 1/ 

Mã chiều 
rộng vành 

Đường kính 
vành danh 

nghĩa 
d (mm) (a) (b) 

Đi tuyết 

Chiều 
rộng mặt 
cắt lốp S 
(mm) 3/ 

8-19.5 6.00 495 859  876 203 
8-22.5 6.00 572 935  952 203 
9-22.5 6.75 572 974 982 992 229 
10-22.5 7.50 572 1019 1031 1038 254 
11-22.5 8.25 572 1054 1067 1073 279 
11-24.5 8.25 622 1104 1118 1123 279 
12-22.5 9.00 572 1085 1099 1104 300 
12-24.5 9.00 622 1135 1150 1155 300 

12.5-22.5 9.00 572 1085 1099 1104 302 
12.5-24.5 9.00 622 1135 1150 1155 302 
14-17.5 10.50 445 907  921 349 (-) 
15-19.5 11.75 495 1005  1019 389 (-) 
15-22.5 11.75 572 1082  1095 389 (-) 

16.5-22.5 13.00 572 1128  1144 425 (-) 
18-19.5 14.00 495 1080  1096 457 (-) 
18-22.5 14.00 572 1158  1172 457 (-) 
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QCVN 34:2017/BGTVT 

1/ Các loại lốp có cấu trúc mành hướng tâm được xác định bằng chữ 'R' thay cho 
dấu nối '-' (ví dụ: 6.50 R 20). 

2/ Hệ số “b” để tính Dmax: 1.05. Loại sử dụng: loại lốp sử dụng cho dịch vụ thông 
thường: (a) Hoa lốp cao tốc; (b) Hoa lốp xe hạng nặng 

3/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +6%.(-) Chiều rộng toàn bộ có 
thể vượt quá giá trị này tới +5%. 

Bảng 10. Lốp cấu trúc mành chéo 

Ký hiệu kích cỡ lốp Mã chiều 
rộng vành 

Đường kính 
ngoài lốp 
D (mm) 1/ 

Chiều rộng mặt 
cắt lốp 

S (mm) 1/ 

Đường kính vành 
danh nghĩa 

d (mm) 
Loại căng 

4.80-10 
5.20-10 
5.20-12 
5.60-13 
5.90-13 
6.40-13 

Loại rất căng 
5.20-14 
5.60-14 
5.90-14 
6.40-14 
5.60-15 
5.90-15 
6.40-15 
6.70-15 
7.10-15 
7.60-15 
8.20-15 

3.5 
3.5 
3.5 
4 
4 

4.5 
 

3.5 
4 
4 

4.5 
4 
4 

4.5 
4.5 
5 

5.5 
6 

490 
508 
558 
600 
616 
642 

 
612 
626 
642 
666 
650 
668 
692 
710 
724 
742 
760 

128 
132 
132 
145 
150 
163 

 
132 
145 
150 
163 
145 
150 
163 
170 
180 
193 
213 

254 
254 
305 
330 
330 
330 

 
356 
356 
356 
356 
381 
381 
381 
381 
381 
381 
381 

Loại mặt cắt thấp 
5.50-12 
6.00-12 
7.00-13 
7.00-14 
7.50-14 
8.00-14 

6.00-15 L 

4 
4.5 
5 
5 

5.5 
6 

4.5 

552 
574 
644 
668 
688 
702 
650 

142 
156 
178 
178 
190 
203 
156 

305 
305 
330 
356 
356 
356 
381 
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QCVN 34:2017/BGTVT 

Ký hiệu kích cỡ lốp Mã chiều 
rộng vành 

Đường kính 
ngoài lốp 
D (mm) 1/ 

Chiều rộng mặt 
cắt lốp 

S (mm) 1/ 

Đường kính vành 
danh nghĩa 

d (mm) 
Loại mặt cắt rất thấp 

155-13/6.15-13 
165-13/6.45-13 
175-13/6.95-13 
155-14/6.15-14 
165-14/6.45-14 
175-14/6.95-14 
185-14/7.35-14 
195-14/7.75-14 

4.5 
4.5 
5 

4.5 
4.5 
5 

5.5 
5.5 

582 
600 
610 
608 
626 
638 
654 
670 

157 
167 
178 
157 
167 
178 
188 
198 

330 
330 
330 
356 
356 
356 
356 
356 

Loại mặt cắt cực kỳ thấp 

5.9-10 
6.5-13 
6.9-13 
7.3-13 

4 
4.5 
4.5 
5 

483 
586 
600 
614 

148 
166 
172 
184 

254 
330 
330 
330 

1/ Dung sai xem 2.1.3. và 2.1.4. 
2/ Ký hiệu kích cỡ sau đây được chấp nhận: 185-14/7.35-14 hoặc 185-14 hoặc 7.35-14 

hoặc 7.35-14/185-14. 

Bảng 11. Hệ mét - Lốp hướng tâm 

Ký hiệu kích cỡ lốp Mã chiều 
rộng vành 

Đường kính 
ngoài lốp 
D (mm) 1/ 

Chiều rộng mặt 
cắt lốp 

S (mm)1/ 

Đường kính vành 
danh nghĩa 

d (mm) 

125 R 10 3.5 459 127 254 
145 R 10 4 492 147 254 
125 R 12 3.5 510 127 305 
135 R 12 4 522 137 305 
145 R 12 4 542 147 305 
155 R 12 4.5 550 157 305 
125 R 13 3.5 536 127 330 
135 R 13 4 548 137 330 
145 R 13 4 566 147 330 
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QCVN 34:2017/BGTVT 
Ký hiệu kích cỡ lốp Mã chiều 

rộng vành 
Đường kính 

ngoài lốp 
D (mm) 1/ 

Chiều rộng mặt 
cắt lốp 

S (mm)1/ 

Đường kính vành 
danh nghĩa 

d (mm) 

155 R 13 4.5 578 157 330 
165 R 13 4.5 596 167 330 
175 R 13 5 608 178 330 
185 R 13 5.5 624 188 330 
125 R 14 3.5 562 127 356 
135 R 14 4 574 137 356 
145 R 14 4 590 147 356 
155 R 14 4.5 604 157 356 
165 R 14 4.5 622 167 356 
175 R 14 5 634 178 356 
185 R 14 5.5 650 188 356 
195 R 14 5.5 666 198 356 
205 R 14 6 686 208 356 
215 R 14 6 700 218 356 
225 R 14 6.5 714 228 356 
125 R 15 3.5 588 127 381 
135 R 15 4 600 137 381 
145 R 15 4 616 147 381 
155 R 15 4.5 630 157 381 
165 R 15 4.5 646 167 381 
175 R 15 5 660 178 381 
185 R 15 5.5 674 188 381 
195 R 15 5.5 690 198 381 
205 R 15 6 710 208 381 
215 R 15 6 724 218 381 

Bảng 12. Hệ mét - Lốp hướng tâm 

Ký hiệu kích cỡ lốp Mã chiều 
rộng vành 

Đường kính 
ngoài lốp 
D (mm) 1/ 

Chiều rộng mặt 
cắt lốp 

S (mm)1/ 

Đường kính vành 
danh nghĩa 

d (mm) 
225 R 15 6.5 738 228 381 
235 R 15 6.5 752 238 381 
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QCVN 34:2017/BGTVT 

Ký hiệu kích cỡ lốp Mã chiều 
rộng vành 

Đường kính 
ngoài lốp 
D (mm) 1/ 

Chiều rộng mặt 
cắt lốp 

S (mm)1/ 

Đường kính vành 
danh nghĩa 

d (mm) 
175 R 16 5 686 178 406 
185 R 16 5.5 698 188 406 
205 R 16 6 736 208 406 

1/ Dung sai xem 2.1.3. và 2.1.4 

Bảng 13. Loại 45 - Hướng kính trên vành gờ côn 50 hệ mét TR 

Ký hiệu kích cỡ lốp Chiều rộng vành 
(mm) 

Đường kính ngoài 
lốp D (mm) 

Chiều rộng mặt cắt lốp 
S (mm) 

280/45 R415 240 661 281 

 


